
2 3 4 5 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

1 + 2

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

3 + 4

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

5 + 6

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - B3.4

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 

1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - 

B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

1 + 2

Toán - C. Hồng - B3.1

Toán - T. Quyền - B3.2

Toán - C. Vy - B3.3

Toán - C. Thảo - B3.4

Toán - T. Đệ - B3.5

Văn - C. Huệ - B2.5

Văn - C. Dung - B2.4

Văn - C. Nhung - B2.3

Văn - C. Tâm - B2.2

3 + 4

Anh - C. Trang - B3.1

Anh - C. Phượng - B3.2

Anh - C. Liên - B3.3

Anh - C. Cẩm - B3.4

Anh - C. Hà - B3.5

Toán - C.Hồng - B2.5

Toán - C. Vy - B2.4

Toán - T. Đệ - B2.3

Toán - T. Quyền - B2.2

SÁNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

THỜI KHÓA BIỂU ÔN LỚP 9 LÊN 10 (Áp dụng từ 18/5/2019)
SÁNG: Tiết 1 + 2: Từ 7h00 - 8h30; Tiết 3 + 4: Từ 8h45 đến 10h15

CHIỂU: Tiết 1 + 2: Từ 13h15 - 14h45; Tiết 3 + 4: Từ 15h00 đến 16h30; Tiết 5 + 6: Từ 16h45 đến 18h15

BUỔI TIẾT
THỨ / MÔN / GIÁO VIÊN DẠY / PHÒNG HỌC

CHIỀU
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

THỜI KHÓA BIỂU ÔN LỚP 9 LÊN 10 (Áp dụng từ 18/5/2019)
SÁNG: Tiết 1 + 2: Từ 7h00 - 8h30; Tiết 3 + 4: Từ 8h45 đến 10h15

CHIỂU: Tiết 1 + 2: Từ 13h15 - 14h45; Tiết 3 + 4: Từ 15h00 đến 16h30; Tiết 5 + 6: Từ 16h45 đến 18h15

BUỔI TIẾT
THỨ / MÔN / GIÁO VIÊN DẠY / PHÒNG HỌC

CHIỀU

1 + 2

Văn - C. Thắm - B3.1

Văn - C. Tâm - B3.2

Văn - C. Huệ - B3.3

Văn - C. Dung - B3.4

Văn - C. Nhung - B3.5

Anh - C. Thảo - B2.5

Anh - C. Liên - B2.4

Anh - C. Hà - B2.3

Anh - C. Cẩm - B2.2

3 + 4

Toán (chuyên) - T. Quyền - B3.1

Toán (chuyên) - C. Thảo - B2.4

Lí (chuyên) - T. Long - B3.2

Lí (chuyên) - C. Nhung - B2.2

Hóa (chuyên) - C. Nụ - B3.3

Hóa (chuyên) - C. My - D3.1

Sinh (chuyên) - C. Loan - B3.4

Tin (chuyên) - T. Khương - MT 

1

Văn (chuyên) - C. Thắm - B3.5

Anh (chuyên) - C. Trang - B2.5

Anh (chuyên) - C. Phượng - 

B2.3

Sử (chuyên) - C. Ý - D3.2

CHIỀU

Lưu ý: 

1. Học sinh xem phòng học của mình trong danh sách và về học theo đúng phòng đã quy định (không tự ý 

đổi phòng).

2. Phòng máy tính (MT 1) ở dạy nhà E


